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TOÀ ÁN NHÂN DÂN        

HUYỆN BÁ THƯỚC  

TỈNH THANH HÓA                                                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 40 /2017/HSST 

Ngày 28 tháng 12 năm 2017 

  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÁ THƯỚC-TỈNH THANH HOÁ 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Trần Thị Quyên. 

Các Hội thẩm nhân dân : 

1. Bà Nguyễn Thị Chương 

2. Bà Phạm Thị Hà 

- Thư ký phiên toà: Bà Cao Thị Nhung - Thư ký Tòa án, Tòa án 

nhân dân huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bá Thước tham gia phiên toà : 

Bà Hà Phương Lan:  Kiểm sát viên.  

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bá 

Thước;  Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 38/2017/HSST ngày 

07/12/2017. 

Đối với bị cáo: Lê Bá C - Sinh  năm 1981( có mặt). 

Nơi sinh: xã XT, huyện TX, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi cư trú: Phố 4, thị trấn CN, huyện BT, tỉnh TH. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do;    Trình độ văn hoá: 6/12.  

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;  Quốc tịch : Việt Nam.  

Con ông:  Lê Bá V và bà Nguyễn Thị P.   

           Gia đình có 02 chị em bị cáo là con thứ 2, bị cáo có vợ là Trương Thị Q 

có 01 con sinh năm 2010. 

Tiền án: Không. 

Tiền sự : Không 

Nhân thân: Ngày 09 tháng 05 năm 2013 bị Tòa án nhân dân huyện Bá 

Thước xử phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, ngày 30/4/2014 Cường ra tù 

trở về địa phương. 

Bị cỏo bị tạm giam từ ngày 02/10/2017 đến nay. 

Người bị hại : Anh Bùi Văn H sinh năm 1969 

Nơi cư trú: Phố 4, thị trấn CN, huyện BT, tỉnh Thanh Hóa. 

 (vắng mặt) . 
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NHẬN THẤY 

Bị cáo Lê Bá C bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Bá Thước truy tố về 

hành vi phạm tội như sau:  

Khoảng 22 giờ 30 phút  ngày 24 tháng 04 năm 2017 sau khi uống rượu 

tại nhà mình ở phố 4 thị trấn CN C lấy 01 thanh gỗ ở gần tủ lạnh nhà mình 

(Thanh gỗ dùng để đập đá uống nước) đi ra phía trước nhà đến nơi đỗ 03 xe ô tô 

khách nhà anh H sát cạnh nhà C. C dùng thanh gỗ đập 02 cái vào kính chắn gió 

trước của xe ô tô khách BKS:36N-3979 đậu ngay sát cạnh nhà C. Và đập 02 cái 

vào kính chắn gió trước của xe ô tô khách BKS: 36M 2513. Sau đó C tiếp tục đi 

lại phía xe ô tô khách BKS: 36B -005.05 đang đậu sát Trường Mầm Non thị trấn 

CN cầm thanh gỗ ném làm vỡ hai tấm kính lùa bên hông phía sau bên lái rồi đi 

ra phía trước đầu xe nhặt viên gạch dưới đất ném vỡ kính chắn gió trước và nhặt 

viên gạch vồ dưới đất ném làm vỡ 1/2 tấm kính lùa bên hông.  

Tang vật gồm: -01viên gạch vồ không rõ hình, kích thước 09cm x4,5cm x 06cm. 

           - 01 viên gạch kích thước 09cm x 09cm x 04cm; 

           - 01 thanh gỗ, kích thước 33cm x 3,5cm x 3cm. 

 Tại bản kết luận giám định tài sản ngày 04/5/2017 HĐĐG Ủy ban nhân dân 

huyện Bá Thước đã kết luận 06 tấm kính lùa cuả 03 xe ô tô khách BKS: 36B-

005.05, 36M-2513, 36N-3979 có gía trị thay thế phổ biến trên thị trường tại thời 

điểm tháng 04 năm 2017 là 12.000.000đ( Mười hai triệu đồng). 

 Vật chứng : Ngày 22/5/2017 Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại toàn bộ vật 

chứng cho chủ sở hữu. Theo quyết định xử lý vật chứng số 15 trả lại các tài sản 

tại biên bản quy trữ ngày 25/04/2017 cho anh Bùi Văn H. 

 Trách nhiệm dân sự: Người bị hại anh Bùi Văn H không yêu cầu bồi 

thường gì. 

 Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số:314/KLGĐ ngày 

14/09/2017đã kết luận “Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại 

thời điểm giám định  Lê Bá C có bệnh rối loại hành vi di chứng và khởi phát 

muộn do dùng nhiều loại ma túy. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 

bệnh có mã số F19.71. Tại thời điểm trên bị can hạn chế khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi” (BL 45-56). 
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 Tại cáo trạng số 01/CT-VKS-KT ngày 06/12/2017 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Bá Thước đã truy tố bị cáo Lê Bá Cường về tội “cố ý làm hư hỏng tài 

sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 143 BLHS. 

 Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra 

rất hối hận. 

 Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị 

HĐXX áp dụng Điều 143 tuyên bố bị cáo Lê Bá C phạm tội “cố ý làm hư hỏng 

tài sản” và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 143, điểm p khỏan 1, 2 Điều 46,  Điều 

33 BLHS đề nghị xử phạt bị cáo từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù. Hình phạt bổ 

sung đề nghị HĐXX căn khoản 5 Điều 143BLHS xem xétt quyết định. 

 Về vật chứng đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng điểm a khoản 2 Điều 

76 BLTTHS tiêu hủy toàn bộ vật chứng là công cụ phạm tội không còn giá trị. 

 Căn cứ vào các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà trên cơ sở xem xét 

đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, và 

những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 

 Tại phiên tòa bị cáo Lê Bá C thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi thực 

hiện tội phạm của mình, đối chiếu với lời khai người làm chứng, người bị hại và 

các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Có căn cứ xác định khoảng 22 giờ 30 phút 

ngày 24/4//2017 sau khi uống rượu Lê Bá C đã đập vỡ 06 kính lùa của 03 xe ô tô 

khách nhà anh Bùi Văn H tổng giá trị thiệt hại 12.000.000đ (Mười hai triệu 

đồng). Đủ cơ sở kết luận bị cáo Lê Bá C phạm tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” 

theo quy định tại khỏan 1 Điều 143 BLHS ”. 

 Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân huyện Bá Thước truy tố bị cáo Lê Bá C về 

tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khỏan 1 Điều 143 BLHS là 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

  Hành vi của bị cáo cần phải đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật và 

xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo đủ để 

cải tạo, giáo dục bị cáo thành người tốt và đảm bảo tính răn đe phòng ngừa tội 

phạm chung. 

 Xét các tình tiết giảm nhẹ cuả bị cáo: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị 

cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. HĐXX cho bị cáo 

hưởng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội thành khẩn khai báo” quy định tại 

điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS. Bị cáo có kết luận “hạn chế khả năng nhận thức 

và điều khiển hành vi” nhưng chưa đến mức được miễn truy cứu trách nhiệm 

hình sự HĐXX cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 

Điều 46BLHS. 
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 Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm tài sản của người 

khác và gây mất trật tự trị an tại địa phương. Cần phải có hình phạt tương xứng 

với hành vi phạm tội cuả bị cáo. HĐXX xét thấy bị cáo là người nghiện ma túy 

không có khả năng tự cải tạo, cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi  xã hội một thời 

gian đủ để cải tạo giáo dục bị cáo thành người tốt. Và đảm bảo tính răn đe phòng 

ngừa tội phạm chung. 

 -Về vật chứng : Công cụ phạm tội là các vật không có giá trị cần tiêu hủy 

 -Trách nhiệm dân sự : Gia đình anh Bùi Văn H không yêu cầu bị cáo bồi 

thườngnên HĐXX không xem xét.  

 -Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Tuyên bố: Bị cáo Lê Bá C phạm tội " Cố ý làm hư hỏng tài sản ". 

Áp dụng: khoản 1, khoản 5 Điều 143 điểm, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, 

Điều 33 BLHS. 

Xử  phạt: Bị cáo Lê Bá C 12 ( Mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giữ, tạm giam 02/10/2017. 

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Lê Bá C 10.000.000đ (Mười triệu đồng) 

sung công quỹ Nhà nước. 

Trách nhiệm dân sự: Người bị hại không yêu cầu bồi thường nên HĐXX 

không xem xét. 

Về vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Tịch thu tiêu hủy gồm:  - 01( một) viên gạch vồ không rõ hành dạng, 

kích thước 09cm x 4,5cm x 06 cm. 

    - 01( một) viên gạch kích thước 09cm x 09 cm x 04 cm. 

    - 01( một) thanh gỗ, kích thước 33cm x 3,5 cm x 03cm .                      

  Các vật chứng trên đã qua sử dụng. Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài 

sản số: 02 ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bá 

Thước. 

 Về án phí:  Áp dụng khoản  2 Điều 99 BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết  326/2016/UBTVQH14  quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, ngày 30/12/2016 và mục 1 phần I Danh 

mục mức án phí lệ phí Toà án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/PL-

UBTV QH 14. 
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      Bị cáo Lê Bá C phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm . 

     Án sơ thẩm có mặt bị cáo, vắng mặt người bị hại. Bị cáo có quyền kháng cáo 

án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, người bị hại có 

quyền kháng cáo án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án sơ 

thẩm hoặc ngày niêm yết án sơ thẩm tại UBND thị trấn CN nơi cư trú sinh sống 

của người bị hại. 

 

 

Nơi nhận:                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
- VKSND cùng cấp;                          THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- bị cáo 

-người bị hại 

...; 

- Luu  hồ sơ; 

                                       Trần Thị Quyên 

 

 

  

 

 

 

 


